
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
__________________ 

 
Số:          /BGDĐT-CNTT 

V/v báo cáo tổng kết thực hiện Quyết 
định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________________________ 
Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Ngày 25/01/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
117/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 
2025” (sau đây gọi tắt là Đề án), trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 
phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Thực 
hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các văn 
bản hướng dẫn, đôn đốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
triển khai thực hiện Đề án. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả triển 
khai Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Quý Ủy ban rà soát các 
nhiệm vụ được giao tại Đề án và tổ chức xây dựng báo cáo tổng kết với các phần 
chính như sau (đề cương báo cáo tổng kết xin gửi kèm theo):  

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao. 

2. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và nguyên nhân. 

3. Kiến nghị, đề xuất cho thời gian tới. 

Văn bản báo cáo tổng kết của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (qua Cục Công nghệ thông tin, địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội) trước ngày 20/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ (bản mềm báo cáo xin gửi về qua địa chỉ thư điện tử 
dangtien@moet.gov.vn). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng; 
- Các sở GDĐT; 
- Lưu: VT, CNTT (3). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Phúc 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN  
QUYẾT ĐỊNH 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Dành cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 
(Kèm theo công văn số        /BGDĐT-CNTT ngày      tháng      năm 2020  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

MỤC 1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Mục này tổng kết kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện Đề án (trong đó đề nghị cung cấp các số liệu minh chứng theo 
bảng dưới đây): 

TT Nội dung 
Nếu có, đề nghị cung cấp số 

hiệu, trích yếu, ngày văn bản 

1. 
Kế hoạch hoặc chương trình triển khai Đề án đã ban 
hành 

 

2. Các văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung của Đề án  

MỤC 2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ 

 Tổng hợp kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, 
triển khai các hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu tại các cơ sở giáo dục và 
đào tạo (trong đó đề nghị cung cấp các số liệu minh chứng theo bảng dưới đây):  

TT Nội dung Kết quả 

1. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo 
phục vụ công tác quản lý, cải cách hành chính tại địa 
phương. 

Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy cập. 

2. 
Triển khai hệ thống quản lý hành chính, xử lý hồ sơ 
công việc trên môi trường mạng; tỉ lệ đạt được. 

Nêu rõ số lượng các cơ quan 
quan quản lý giáo dục, số lượng 
các trường đã triển khai và tỉ lệ 
tương ứng. 

3. 
Tổng số cuộc họp qua mạng giữa cơ quan quản lý 
giáo dục và đào tạo với các trường; tỷ lệ đạt được.  

Nêu rõ số lượng cuộc họp và tỷ 
lệ đạt được. 

4. 

Số lượng các trường (mầm non, phổ thông, giáo dục 
thường xuyên) triển khai sử dụng phần mềm quản lý 
trên môi trường mạng (quản lý học sinh, quản lý 
giáo viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu, sổ điểm 
điện tử, sổ liên lạc điện tử); tỷ lệ đạt được. 

Nêu rõ số lượng các trường và tỷ 
lệ đạt được. 

5. 
Triển khai hệ thống bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, 
cán bộ quản lý giáo dục qua mạng của ngành giáo 
dục địa phương. 

Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy cập. 

6. 

Tổng số lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, 
giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện qua 
mạng; tỷ lệ cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng đạt 
được. 

Nêu rõ số lượng và tỷ lệ đạt được 
(%). 
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2. Kết quả triển khai tuyển sinh đầu cấp học qua mạng, triển khai dịch vụ 

hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (trong đó đề nghị cung cấp các số 
liệu minh chứng theo bảng dưới đây): 

TT 
Tên dịch vụ 
trực tuyến 

Mức 
độ 

Tên cơ quan, đơn vị cung 
cấp dịch vụ 

Địa chỉ truy cập 

1     

2     

MỤC 3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI NỘI 
DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

Mục này tổng hợp kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội 
dung, phương pháp dạy-học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học, triển 

khai kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, học tập trực tuyến (trong đó 
đề nghị cung cấp các số liệu minh chứng theo bảng dưới đây): 

TT Nội dung Kết quả 

1. 

Triển khai kho học liệu số (bài giảng, sách giáo 
khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu 
khác) dùng chung cho giáo dục phổ thông và giáo 
dục thường xuyên tại địa phương. 

Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy cập. 

2. 

Triển khai hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến 
của các môn học và phần mềm kiểm tra, đánh giá 
tập trung qua mạng phục vụ học sinh, giáo viên 
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại 
địa phương 

Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy cập. 

3. 

Số cơ sở giáo dục và đào tạo đã tổ chức triển khai 
mô hình ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao 
theo hướng dẫn tại văn bản số 4116/BGDĐT-CNTT 
ngày 08/9/2017 và văn bản số 5807/BGDĐT-CNTT 
ngày 21/12/2018 của Bộ GDĐT. 

Nêu rõ số lượng 

4. 
Triển khai hệ thống thư viện số trực tuyến tại các cơ 
sở giáo dục đại học trực thuộc (các trường đại học, 
cao đẳng sư phạm địa phương). 

Nêu rõ số lượng cơ sở giáo dục 
đại học đã triển khai và địa chỉ 
truy cập tương ứng. 

5. 

Số lượng các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc (các 
trường đại học, cao đẳng sư phạm địa phương) áp 
dụng phương thức học tập kết hợp (blended 
learning); tỷ lệ đạt được. 

Nêu rõ số lượng cơ sở giáo dục 
đại học đã áp dụng và tỷ lệ đạt 
được. 

MỤC 4. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Mục này tổng hợp kết quả nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin 
cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên và phát triển nguồn 
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nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách chất lượng cao (trong đó đề nghị 

cung cấp các số liệu minh chứng theo bảng dưới đây): 

TT Nội dung Kết quả 

1. 
Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên được bồi 
dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (cơ 
bản và nâng cao). 

Nêu rõ số lượng 

2. 

Số chương trình, khóa học trực tuyến của nước 
ngoài đã được các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc 
áp dụng, triển khai (các trường đại học, cao đẳng sư 
phạm địa phương). 

Nếu có, nêu rõ số lượng 

3. 
Số cơ sở giáo dục đại học (các trường đại học, cao 
đẳng sư phạm địa phương) triển khai dạy học công 
nghệ thông tin bằng tiếng Anh 

Nếu có, nêu rõ số lượng 

MỤC 5. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Đề nghị đánh giá tổng kết các kết quả đạt được trong chỉ đạo điều hành, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy-học, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và công tác hợp tác với 
doanh nghiệp, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm.  

MỤC 6. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ 
ÁN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị tổng hợp, phân tích nguyên nhân các khó khăn, vướng mắc phát 
sinh trong quá trình thực hiện Đề án, đề xuất, kiến nghị. 

MỤC 7. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI THỜI GIAN TỚI 

Nêu phương hướng, kế hoạch, các nhiệm vụ sẽ tiếp tục triển khai trong giai 
đoạn 2021-2025. 

MỤC 8. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: ........................................ 

2. Đơn vị công tác: ........................................................................ 

3. Chức vụ: ................................................ 

4. Điện thoại di động: ........................................ 

5. Thư điện tử: ........................................................... 
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